PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC MÔN NGỮ VĂN LỚP 9
                                        Tuần 23
                                      PHIẾU SỐ 1

	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG

	Tên bài học/ chủ đề  Khối lớp 9
	Tiết: 111,112

NHỮNG NGÔI SAO XA XÔI                                                                                    Lê Minh Khuê


	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu
Dựa vào chú thích (*) nêu những nét khái quát nhất về tác giả LMK ?

H.Truyện ngắn “Những ngôi sao xa xôi” được ra đời vào thời điểm nào? Em biết gì về hoàn cảnh lịch sử của nước ta lúc ấy?

HS đọc: 

H.Ba cô gái TNXP này có những nét chung gì để gắn họ thành một khối thống nhất?

Qua cảm nhận của nhân vật Phương Định, chị Thao, Nho có những đặc điểm, phẩm chất nào?

H. Theo dõi VB, hãy cho biết Phương Định tự quan sát và đánh giá về mình như thế nào?

Qua việc tự quan sát và nhận xét đánh giá về mình như vậy, em thấy Phương Định là người như thế nào

H. Tìm những chi tiết miêu tả tâm trạng của Phương Định trong một lần phá bom? 

H. Tìm trong VB những chi tiết thể hiện tình cảm đối với đồng đội của Phương Định?  Những chi tiết đó đó bộc lộ t/cảm gì ?

H. Trong phần cuối truyện, điều gì đã đánh thức những kỉ niệm và cảm xúc trong Định? Hãy tìm những chi tiết đó? Qua những kỉ niệm và dòng cảm xúc đó ta cảm nhận được thêm điều gì ở cô?

HS đọc ghi nhớ.
	ĐỌC-HIỂU CHÚ THÍCH

1.Tác giả: SGK/120

2.Tác phẩm:SGK/120

ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN

1.Ba cô gái TNXP ở tổ trinh sát mặt đường.

a. Nét chung của ba cô gái.

* H/cảnh sống:

- Nơi ở: trong hang, dưới chân cao điểm.

- Công việc: khi có bom nổ thì chạy lên đo khối lượng đất lấp vào hố bom, đếm bom chưa nổ nếu cần thì phá bom

=>Khó khăn, nguy hiểm, ác liệt.

* Trong công việc.
 Dũng cảm, kiên cường, có tinh thần đồng đội và trách nhiệm cao.

* Trong cuộc sống đời thường 

-Đối với đồng đội: quan tâm, chăm sóc tận tình...

-Thích hát, thích vui đùa, thích cái đẹp và làm đẹp, dễ xúc động, hay mơ mộng....

=>Hồn nhiên, tươi trẻ, giàu ước mơ...      

b. Nét riêng của mỗi người..

*Chị Thao: Từng trải hơn, rất sợ khi nhìn thấy máu chảy.

*Nho: Thích thêu thùa, thích tắm suối, thích ăn kẹo.

*Phương Định: Thích hát
2. Nhân vật Phương Định

a.Tự đánh giá về mình:

- Là một cô gái Hà Nội xinh đẹp; trẻ trung, hồn nhiên,

- Là cô gái nhạy cảm, kín đáo, nữ tính và rất biết cách làm duyên cho mình. 

=> Nhạy cảm, có vẻ đẹp nội tâm phong phú..

b.Trong một lần phá bom.

- Khi đi phá bom: Tôi đến gần quả bom.... cứ đàng hoàng mà bước tới.

-Ngồi bên quả bom: Thỉnh thoảng lưỡi xẻng chạm vào quả bom....  một dấu hiệu chẳng lành

-Khi chờ bom nổ: Tôi có nghĩ đến cái chết.... còn cái chính là... thì khá phiền
=> Tâm trạng hồi hộp, căng thẳng 

=>Dũng cảm và tự trọng, có trách nhiệm với công việc, luôn lạc quan.

c.Với đồng đội.

- Chị Thao vấp ngã ->đỡ dậy.

- Cùng chị Thao cứu Nho, chăm sóc Nho bị thương...

=>Gắn bó, thương yêu, quan tâm, săn sóc tận tình

d.Trước trận mưa đá. 

-Vui thích chạy ra chạy vào, niềm vui con trẻ lại nở tung ra, say sưa, tràn đầy.

-Mưa tạnh: thẫn thờ, tiếc, gợi nhớ về mẹ, về ngôi nhà,về thành phố,  
=>Hồn nhiên, mơ mộng, yêu đời.

III. TỔNG KẾT: Ghi nhớ: Sgk/122



	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.

H.  Thế hệ trẻ trong thời hiện đại cần làm gì để xứng đáng với sự hi sinh của thế hệ trước ?
	HS nêu suy nghĩ


PHIẾU SỐ 2

	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp 9
	Tiết: 113

NGHỊ LUẬN VỀ MỘT TÁC PHẨM TRUYỆN HOẶC ĐOẠN TRÍCH


	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

HS đọc văn bản trong sgk? 

H. Vấn đề nghị luận của văn bản này là gì? Thuộc lĩnh vực nào? Đặt nhan đề thích hợp cho đoạn văn nghị luận?

H. Vấn đề nghị luận đ​ược triển khai qua những luận điểm nào? Nhận xét về cách sử dụng dẫn chứng và cách lập luận của tác giả?

H. Các đoạn văn trong văn bản được liên kết với nhau nh​ư thế nào? Cho ví dụ cụ thể?

H. Qua đây em hiểu thế nào là nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích?

H. Bài văn nghị luận về tác phẩm truyện cần đảm bảo yêu cầu gì về nội dung?

H. Về hình thức bài văn nghị luận …có đặc điểm gì? ( bố cục? Lời văn?)


	I.Tìm hiểu bài nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích.

1.Ví dụ: Sgk/61

2. Nhận xét
- Vấn đề nghị luận: Những phẩm chất và đức tính tốt đẹp của anh thanh niên trong “Lặng lẽ Sa Pa” của Nguyễn Thành Long-> nghị luận về nhân vật văn học

- Nhan đề : Hình ảnh anh thanh niên làm công tác khí tượng trong truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa; vẻ đẹp nơi Sa Pa lặng lẽ…

* Nhận xét về luận điểm: 

- Cách nêu và khẳng định các luận điểm:

Các luận điểm được nêu lên một cách rõ ràng , ngắn gọn, lôi cuốn hấp dẫn người đọc

- Mỗi luận điểm đều được phân tích chứng minh một cách thuyết phục , hấp dẫn người đọc bằng các dẫn chứng cụ thể trong tác phẩm

- Các luận cứ  đều được sử dụng xác đáng  sinh động bởi đó là những chi tiết , hình ảnh truyện thật đặc sắc

- Bài văn được dẫn dắt  tự nhiên, có bố cục rõ ràng chặt chẽ. Từ nêu vấn đề, người viết đi vào phân tích, diễn giải, rồi sau đó khẳng định nêu cao vấn đề.

* Sự liên kết: 

- Câu nêu vấn đề nghị luận: “Dù được miêu tả…khó phai mờ”

- Câu cô đúc nêu vấn đề nghị luận: “ Cuộc sống của chúng ta....tin yêu”

-> Các đoạn văn phân tích luận điểm đều được liên kết chặt chẽ với nhau cả về nội dung và hình thức.

3. Ghi nhớ: Sgk/63



	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học?

Làm bài tập
	II.Luyện tập: Bài tập 1,2




PHIẾU SỐ 3

	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp 9
	Tiết: 114

CÁCH LÀM BÀI NGHỊ LUẬN

 VỀ TÁC PHẨM TRUYỆN HOẶC ĐOẠN TRÍCH

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

 HS đọc các đề  bài trong sgk.

H.  Các đề bài trên đã nêu ra  những vấn đề nghị luận nào về tác phẩm truyện?

H. Đề bài trên thuộc kiểu loại nào?

H. Tìm vấn đề nghị luận và các luận điểm cho đề bài trên?

H. Bài văn có bố cục mấy phần?

H.Viết mở bài và một đoạn phần thân bài?


	I. Đề bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích).
1. Ví dụ: Sgk/64

2. Nhận xét

* Giống nhau: đều là NL về TP truyện. .

* Khác nhau: 

- Suy nghĩ là xuất phát từ sự cảm, hiểu của mình để nhận xét đánh giá TP. 

- Phân tích là xuất phát từ TP để lập luận sau đó nhận xét đánh giá TP

II. Các b​ước làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích).

Đề bài: Suy nghĩ về nhân vật ông Hai qua truyện ngắn Làng của nhà văn Kim Lân

1. Tìm hiểu đề, tìm ý

a. Tìm hiểu đề

- Vấn đề nghị luận: Nhân vật ông Hai 

- Luận điểm 1: Tình yêu làng, yêu nước, trung thành với kháng chiến của ông Hai

- Luận điểm 2: Nghệ thuật xây dựng nhân vật

( các tình huống thể hiện tình yêu làng yêu nước của ông Hai )

b. Tìm ý

 Phẩm chất tiêu biểu của ông Hai:Phẩm chất tiêu biểu của ông Hai: Tình yêu làng gắn bó hoà quyện với lòng yêu nước(Nét mới trong đời sống tinh thần của người nông dân trong k/c) 

2.  Lập dàn ý

3. Viết bài

+ Đoạn mở bài

+ Đoạn thân bài

+ Kết bài
4. Đọc lại bài viết và sữa chữa.

* Ghi nhớ: Sgk/68.



	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học?

Đề bài: “ Suy nghĩ của em về truyện ngắn “Lão Hạc” của Nam Cao”.
	II.Luyện tập




PHIẾU SỐ 4

	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp 9
	Tiết: 115

LUYỆN TẬP LÀM BÀI NGHỊ LUẬN VỀTÁC PHẨM TRUYỆN

HOẶC ĐOẠN TRÍCH

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

H. Hãy xác định kiểu bài, tìm vấn đề nghị luận và các luận điểm cho đề bài trên?

Lập dàn ý cho đề bài trên 

* Viết đoạn mở bài

* Viết đoạn thân bài

* Viết đoạn kết bài

	Đề bài: Cảm nhận về đoạn trích “ Chiếc lược ngà” của nhà văn Nguyễn Quang Sáng

1. Tìm hiểu đề, tìm ý.

2. Dàn ý:

* Mở bài: Giới thiệu TG, TP , hoàn cảnh ST, bước đầu khái quát giá trị TP.

* Thân bài: Cảm nhận trên cơ sở PT tình cảm cha con ông Sáu được thể hiện trong hoàn cảnh éo le của chiến tranh.

Nhân vật bé Thu:

- Thái độ và tình cảm của bé Thu khi ông Sáu vừa  về nhà:  Không nhận cha,  “nghe gọi con bé giật mình, tròn mắt nhìn, nó ngơ ngác , lạnh lùng... con bé thấy lạ quá, nó chớp mắt....mặt nó bỗng tái đi vụt chạy và kêu thét lên  má ! má!”

- Thái độ và tình cảm của bé Thu trong những ngày ông sáu ở nhà....

- Thái độ và tình cảm của bé Thu trong buổi sáng chia tay....

Nhân vật ông Sáu: 

- Trong đợt nghỉ phép: đầu tiên là sự hụt hẫng,  buồn khi thấy con sợ hãi bỏ chạy; tiếp theo là kiên nhẫn cảm hoá vỗ về để con nhận cha; đến lúc chia tay có cảm nhận bất lực và buồn. Khi đứa con cất lên tiếng ba thì hạnh phúc tột độ.

- Sau đợt nghỉ phép: Say sưa tỉ mỉ làm cây lược ngà  khắc dòng chữ...Trước khi hi sinh kịp trao cây lược cho đồng đội .…

Nhận xét đánh giá  

- Về ND: TG xây dựng một tình huống truyện, chỉ có trong chiến tranh và nhờ có tình huống này mà tình phụ tử được nén chặt để sau đó bùng nổ thành một cám xúc nhân văn sâu sắc, cảm động . 

- Về NT: Cốt truyện chặt chẽ, có tình huống bất ngờ, kể chuyện ngôi thứ nhất vừa là người  chứng kiến vừa  là người tham gia vào một số việc.... ngôn ngữ giản dị mang đậm màu sắc Nam bộ...

* Kết bài : Khẳng định giá trị tp và cảm nghĩ bản thân:.... Khơi lại bao ý nghĩa về sự hi sinhvà hạnh phúc do các thế hệ cha ông đã đổ xương máu mà lên. Bài học về “Uống nước nhớ nguồn càng thấm thía” 

3. Viết bài

* Viết đoạn mở bài

* Viết đoạn thân bài

* Viết đoạn kết bài

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học?

HS tiếp tục hoàn thiện bài viết 


	


